
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 7, ngách 23, ngõ 546 đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

28/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN PHI HÙNG ANH

0108205404

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-  Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh;
-  Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh;
-  Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
-  Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
-  Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh;

4752

2. Khai thác và thu gom than cứng 0510

3. Khai thác quặng sắt 0710

4. Khai thác và thu gom than bùn 0892

5. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

6. Khai thác và thu gom than non 0520

7. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Chi tiết:
- Khai thác quặng bôxít;
- Khai thác quặng nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc, mangan, krôm, 
niken, coban, molypden, tantali, vanadi.

0722

8. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

9. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, grafít tự 
nhiên, và các chất phụ gia 
- Đá quý, bột thạch anh, mica

0899

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN PHI HÙNG ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHI HUNG ANH MINERALS COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHI HUNG ANH MINERALS CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 016766881817
Email:

Fax:
Website:
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10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
Chi tiết: 
- Hoạt động dịch vụ khai thác như các thăm dò quặng theo 
phương pháp thông lệ và lấy mẫu quặng, quan sát địa chất tại 
nơi thăm dò;

0990

11. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

12. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

13. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

14. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn;
- Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc; 
- Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt; 
- Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp; 
- Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể 
gập lại được; 
- Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít; 
- Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ); 
- Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương 
tự; 
- Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện; 
- Sản xuất các chi tiết được làm từ dây; 
- Sản xuất đinh, ghim, đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm 
không ren tương tự; 
- Sản xuất các sản phẩm đinh vít 
- Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự; 
- Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ); 
- Sản xuất các chi tiết kim loại.

2599

15. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

16. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

17. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước;

7110

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng

4659

20. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661
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12.168.000.000 VNĐ

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
-  Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
-  Bán buôn xi măng;
-  Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
-  Bán buôn kính xây dựng;
-  Bán buôn sơn, vécni;
-  Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
-  Bán buôn đồ ngũ kim;

4663

22. Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

23. Sản xuất than cốc 1910

24. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản 
phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải sản phẩm điện); 
- Sản xuất các sản phẩm từ asphát và nguyên liệu tương tự, ví 
dụ chất dính atphát, xỉ than; 
- Sợi các bon và graphit và các sản phẩm từ sợi các bon (trừ 
các thiết bị điện).

2399

25. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: B5290171

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 28 cụm 4, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 28 cụm 4, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

NGUYỄN THỊ RIỆU LY Nữ
23/12/1985 Kinh Việt Nam

05/05/2011 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B5290171
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 28 cụm 4, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 28 cụm 4, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ RIỆU LY Nữ

23/12/1985 Kinh Việt Nam

05/05/2011 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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